
  

   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ AN LÃO 

 

Số:   703/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Lão, ngày  28  tháng  8  năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai đối tượng đề nghị  

Xác định mức độ khuyết tật 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư 02/2021 ngày 24/6/2021 về việc Hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 quy định về việc 

xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác minh mức độ khuyết tật thực hiện; 

Căn cứ Thông tư số 19/2026/TT-BYT, ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 

tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về 

việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; 

Căn cứ Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 14/08/2026 của UBND xã An 

Lão về việc kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; 

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã An Lão 

ngày 27/08/2026;    

 Qua xem xét hồ sơ, Uỷ ban nhân dân xã An Lão tổ chức niêm yết công 

khai 78 đối tượng đề nghị xác định mức độ khuyết tật tháng 08 năm 2026 (Có 

danh sách kèm theo) 

1. Thời gian niêm yết: Trong 05 ngày làm việc (từ ngày 03 tháng 9 năm 

2026 đến hết ngày 9 tháng 9 năm 2026) 

2. Điểm niêm yết: Cổng thông tin điện tử xã An Lão tại địa chỉ 

https://anlao.haiphong.gov.vn/ 

Trong thời gian niêm yết, nếu có ý kiến thắc mắc, phản ánh về các nội 

dung trong thông báo, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi về UBND xã An Lão 

(qua Phòng Văn hoá - Xã hội) để kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định. 

Hết thời gian niêm yết, nếu không có ý kiến phản ánh, kiến nghị, Uỷ ban 

nhân dân xã An Lão hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

https://anlao.haiphong.gov.vn/


  

Ủy ban nhân dân xã An Lão thông báo đến toàn thể cán bộ, Nhân dân xã 

An Lão biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- CT, các PCT UBND xã; 

- Văn phòng HĐND&UBND; 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đinh Thành Đồng  



  

DANH SÁCH 

NIÊM YẾT CÔNG KHAI ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 

(Kèm theo Thông báo số       ngày      /      /      năm 2026 của UBND xã An Lão) 

    

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Địa chỉ 

thường trú 

Dạng khuyết tật Mức độ khuyết tật 

Ghi 

chú 
Vận 

động 

Nghe, 

nói 
Nhìn 

Thần 

kinh, 

tâm thần 

Trí 

tuệ 
Khác 

Đặc 

biệt 

nặng 

Nặng Nhẹ 

Không 

xác 

định 

1 Đào Văn Xiếc 10/02/1952 Tiên Hội      1  1     

2 Nguyễn Thị Yến 24/09/1957 Bách Phương      1  1    

3 Bùi Công Tiến 24/05/1970 Xuân Sơn      1  1    

4 Bùi Thị Thúy 22/08/1954 An Luận      1  1    

5 Lê Văn Ngọ 10/01/1966 Thượng Xuyên      1  1    

6 Nguyễn Thị Huyền 15/12/1972 Tiên Hội      1  1    

7 Bùi Tiến Dũng 01/04/1959 Khúc giản      1  1    

8 Lưu Anh Sơn  24/07/1987 Văn Tràng 1      1  1    

9 Lưu Thị Hải 07/02/1946 Hoàng Việt      1  1    

10 Nguyễn Thị Miên 10/06/1957 Hạ Xuyên      1  1    

11 Phan Thị Thạo 10/02/1962 Đại Hoàng      1  1    

12 Bùi Văn Luyến 02/09/1964 Xuân Sơn      1  1    

13 Phạm Thị Hoài 25/10/1957 Quyết Tiến      1  1    

14 Ngô Thị Vinh 28/05/1963 Bách Phú      1  1    

 



  

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Địa chỉ 

thường trú 

Dạng khuyết tật Mức độ khuyết tật 

Ghi 

chú 
Vận 

động 

Nghe, 

nói 
Nhìn 

Thần 

kinh, 

tâm thần 

Trí 

tuệ 
Khác 

Đặc 

biệt 

nặng 

Nặng Nhẹ 

Không 

xác 

định 

15 Dương Văn Thân  12/09/1958 Đại Hoàng       1  1     

16 Nguyễn Văn Chuyên 27/07/1963 Quyết Tiến      1  1    

17 Bùi Đức Thủy  09/05/1969 Hạ Xuyên      1  1    

18 Nguyễn Văn Tám 11/05/1969 Hạ Xuyên      1  1    

19 Lê Hồng Hải 07/07/1967 Xuân Sơn      1   1   

20 Nguyễn Hải Anh 30/07/2018 Quyết Thắng     1   1    

21 Bùi Ngọc Toàn 22/12/1966 Xuân Sơn      1  1    

22 Nguyễn Văn Thu 01/07/1964 Xuân Áng   1      1   

23 Nguyễn Nhật Minh  18/07/2018 Xuân Áng     1    1   

24 Bùi Duy Bớp 10/03/1957 Xuân Sơn 1       1    

25 Nguyễn Minh Toàn 08/08/2019 An Tràng     1   1    

26 Lê Ngọc Sơn 19/05/1960 Tiên Hội      1   1   

27 Nguyễn Thị Mây 01/01/1956 Bánh Phú 1        1   

28 Phạm Thị Gái  26/12/1964 An Luận      1  1    

 

 

 

 



  

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Địa chỉ 

thường trú 

Dạng khuyết tật Mức độ khuyết tật 

Ghi 

chú 
Vận 

động 

Nghe, 

nói 
Nhìn 

Thần 

kinh, 

tâm thần 

Trí 

tuệ 
Khác 

Đặc 

biệt 

nặng 

Nặng Nhẹ 

Không 

xác 

định 

29 Vương Văn Quang  20/07/1978 An Luận    1    1     

30 Bùi Thị Thắm  07/06/1962 Hoàng Việt   1     1    

31 Nguyễn Thị Hằng  01/01/1934 Đại Hoàng      1  1    

32 Nguyễn Thị Nghè  30/12/1955 Quyết Tiến 1        1   

33 Bùi Văn Thu  03/02/1954 Văn Tràng 1      1  1    

34 Phạm Gia Huy  13/09/2019 Bách Phương     1   1    

35 Nguyễn Phúc Khang  02/07/2020 Hạ Xuyên      1  1    

36 Nguyễn Văn Hải  22/06/1961 Tiên Hội       1  1    

37 Nguyễn Văn Kim 20/12/1949 Tiên Hội       1   1   

38 Ngô Văn Hưng 20/03/1967 Quyết Tiến  1       1    

39 Nguyễn Khánh Minh  05/04/2012 Đại Hoàng     1    1    

40 Lương Văn Thướng 15/02/1931 Hạ Xuyên 1      
  

 
1    

41 Nguyễn Đình Khương  20/08/1949 Bách Phương      1   1   

42 Nguyễn Thị Ly  25/12/1969 Hoàng Xá 1       1    

 

 

 

 

 



  

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Địa chỉ 

thường trú 

Dạng khuyết tật Mức độ khuyết tật 

Ghi 

chú 
Vận 

động 

Nghe, 

nói 
Nhìn 

Thần 

kinh, 

tâm thần 

Trí 

tuệ 
Khác 

Đặc 

biệt 

nặng 

Nặng Nhẹ 

Không 

xác 

định 

43 Nguyễn Quang Anh  10/03/2019 Khúc Giản      1   1     

44 Hoàng Thị Bím  08/03/1936 Quyết Tiến      1  1    

45 Vũ Văn Khái  15/07/1960 Tân An      1   1   

46 Phùng Quốc Tuấn  10/03/1981 Áng Sơn 1      1   1   

47 Nguyễn Thị Duyễn  12/08/1954 An Luận   1     1    

48 Nguyễn Văn Minh  05/09/1979 Hoàng Xá 1        1   

49 Phùng Văn Luyến  07/10/1959 Áng Sơn 2 1      1     

50 Lương Văn Pho 19/10/1958 Khúc giản      1   1   

51 Nguyễn Văn Thắng  04/07/1953 Đại Hoàng  1       1    

52 Hoàng Thị Huệ 20/09/1955 Áng Sơn 1      1   1   

53 Nguyễn Văn Tân  26/12/1958 Áng Sơn 2 1       1    

54 Phạm Duy Hiếu  13/11/2015 Xuân Áng     1   1    

55 Bùi Thị Chinh 18/01/1940 Đại Hoàng       1  1    

56 Phạm Thanh Nhàn  03/05/2006 Quyết Thắng       1  1    

57 Vũ Thị Tám 02/06/1956 Xuân Sơn 1       1    

58 Hoàng Văn Vể  01/05/1952 Áng Sơn 2 1       1    



  

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Địa chỉ 

thường trú 

Dạng khuyết tật Mức độ khuyết tật 

Ghi 

chú 
Vận 

động 

Nghe, 

nói 
Nhìn 

Thần 

kinh, 

tâm thần 

Trí 

tuệ 
Khác 

Đặc 

biệt 

nặng 

Nặng Nhẹ 

Không 

xác 

định 

59 Ngô Văn Xuân  03/04/1964 Quyết Tiến    1      1    

60 Lê Thị Nhàn 05/01/1980 Thượng Xuyên    1    1    

61 Phạm Lâm Anh Tuấn  08/01/2010 Hoàng Xá       1  1    

62 Nguyễn Văn Đê  19/05/1943 Xuân Áng  1       1    

63 Trần Văn Mỹ  10/06/1966 Bách Phương  1        1   

64 Đinh Thị Đào  18/03/1958 An Luận  1       1    

65 Đỗ Hữu Long  02/01/1949 Tân an  1       1    

66 Bùi Ngọc Khánh Linh 20/10/2024 Đại Hoàng       1   1   

67 Nguyễn Văn Trọng  10/03/1963 Văn Tràng 1 1       1    

68 Nguyễn Văn Cường  01/01/1975 Xuân Áng       1   1   

69 Lương Thị Nhiên  08/08/1945  Văn Tràng 1 1       1    

70 Tạ Thị Hồng  30/04/1976 Xuân Sơn    1     1    

71 Đinh Văn Cương  02/09/1954 Đại Hoàng  1       1    

72 Phùng Văn Thành 02/09/1966 Quyết Thắng 1       1    

73 
Hoàng Thị Dần  

05/02/1950 
Áng Sơn 2 

1       1    

74 Lê Thị Nga 10/08/1963 Hoàng Xá      1  1    

 



  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Địa chỉ 

thường trú 

Dạng khuyết tật Mức độ khuyết tật 

Ghi chú Vận 

động 

Nghe, 

nói 
Nhìn 

Thần 

kinh, 

tâm 

thần 

Trí 

tuệ 
Khác 

Đặc 

biệt 

nặng 

Nặng Nhẹ 

Không 

xác 

định 

75 Phùng Khắc Điệp 13/10/1978 Tiên Hội    1     1  

Bệnh án ghi rối loạn 

tâm thần và hành vi 

do sử dụng các chất 

gây ảo giác  

76 Tăng Thị Vín 01/10/1956 Quyết Tiến 1       1    

77 Nguyễn Đức Phú 25/07/2021 An Tràng     1   1    

78 Phùng Thị Tươi 18/07/1953 Đại Hoàng 1       1    

Tổng cộng         1 59 18   
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